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	NHAN HOA SOFTWARE COMPANY 

Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 

Tel: 1900 6680  – Hotline: 0979 079 707
Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội - (04) 7308 6680

Chi nhánh TP.HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM - (08) 7308 6680
VPĐD: 118/35 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng – (0511) 730.66.80 


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ RIÊNG DEDICATED SERVER

(Áp dụng từ ngày 01/08/2015
	Kính gửi: Quý khách hàng

	Công ty phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách hàng báo giá dịch vụ thuê máy chủ dùng riêng:

	Gói
	Dedicated A (*)
	Dedicated B (*)
	Dedicated C

	CPU
	Intel® Xeon® Processor X3210 (8M Cache, 2.13 GHz)
	Intel® Xeon® Processor E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz)
	Intel® Xeon® Processor E3-1230 (8M Cache, 3.20 GHz)

	HDD
	2x250GB
	2x250GB
	2x500GB

	RAM
	4GB + 4GB
	8GB + 4GB
	8GB + 4GB

	Băng thông trong nước
	100Mbps
	100Mbps
	200Mbps

	Băng thông quốc tế
	3Mbps/ 1 Mbps
	3Mbps/ 1 Mbps
	3Mbps/ 1 Mbps

	Dữ liệu truyền tải / tháng
	Không giới hạn
	Không giới hạn
	Không giới hạn

	Phí hàng tháng (VND)


	3 Tháng
	x
	x
	x

	
	6 Tháng
	         1,800,000 
	2,199,000
	2,299,000

	
	12 Tháng
	         1,600,000 
	2,099,000
	2,199,000

	
	24 Tháng
	         1,500,000 
	1,899,000
	1,999,000

	Thông số
	SASUKE A
	SASUKE B
	Dedicated F

	CPU
	Intel® Xeon® Processor E5620 (4cores,12M Cache, 2.40 GHz)


	2 x Intel® Xeon® Processor E5645 (2x 6 cores, 2x12M Cache, 2x2.40 GHz)


	Intel Xeon Processor E5-2620 (15M Cache, 2.00GHz)

	HDD


	2x500GB
	2x1TB
	2x1TB

	RAM
	8GB +8GB
	8GB+ 8GB
	16GB +8GB

	Băng thông trong nước
	200Mbps
	200Mbps
	300Mbps

	Băng thông quốc tế
	3Mbps/ 1 Mbps
	3Mbps/ 1 Mbps
	3Mbps/ 1 Mbps

	Băng thông / tháng
	Không giới hạn
	Không giới hạn
	Không giới hạn

	Phí hàng tháng (VND)


	3 Tháng
	x
	x
	5,399,000

	
	6 Tháng
	2,500,000
	3,099,000
	5,299,000

	
	12 Tháng
	2,300,000
	2,899,000
	5,099,000

	
	24 Tháng
	2,100,000
	2,689,000
	4,799,000

	Phí cài đặt 
	Miễn phí
Tặng thêm 4GB RAM hoặc 8 RAM + RAPID SSL khi thanh toán >= 12 tháng

Tặng Directadmin - Plesk khi thanh toán >= 6 tháng

Tặng Server khi thanh toán >= 24 tháng (*)

	Địa chỉ IP
	01

	Cam kết
	UPS, Điện máy nổ, điều hòa / 99.99% uptime / Hỗ trợ kỹ thuật 24 x7

	SOFTWARE
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	Windows 2008 ENTERPRISE Cài sẵn DNS, IIS, MySQL, PHP
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	Linux CentOS

Cài sẵn Apache 2.2, php5, MySQL5

	CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG (Tính hàng tháng, vnđ)

	Bản quyền cPanel (Server Linux)
	950.000/tháng hoặc 7.800.000/năm

	Bản quyền Direct Admin (server linux)
	150.000 / tháng hoặc 2.200.000/ 1lần

	Bản quyền Plesk 12
	Tùy thuộc vào nhu cầu, số lượng domain

	Dịch vụ quản lý máy chủ (Monitor services)
	330.000  hoặc 990.000/tháng

	Thêm 4GB RAM
	270.000/ tháng hoặc 1.600.000 / 1 lần

	Thêm 8GB RAM
	400.000/ tháng hoặc 3.000.000 / 1 lần

	Thêm 500GB SATA
	300.000/ tháng hoặc 2.000.000 / 1 lần

	Thêm 1 TB SATA
	500.000/ tháng hoặc 3.000.000 / 1 lần

	Thêm SSD 240 GB
	750.000/ tháng hoặc 4.500.000 / 1 lần

	Thêm 01 IP
	100.000/ tháng

	Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload)
	500.000/ lần


Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%). Đơn vị tính: VND
Hình thức thanh toán
	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc:

32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội 

Khu vực phía Nam:

270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM

Tại Đà Nẵng:

118/35 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 

	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:

· 1. Tên ngân hàng: Techcombank ( Trụ Sở Hà Nội )

· Số tài khoản: 11110137258015

· Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Hà Nội
· 2. Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

· Số tài khoản: 03101010133663

· Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Chi nhánh Đống Đa

Khách hàng khu vực phía Nam Và Đà Nẵng

· Tên ngân hàng: Techcombank ( Chi Nhánh )

· Số tài khoản: 19027511408012

· Tên tài khoản: Chi Nhánh Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa Tại Tp.Hồ Chí Minh

· Chi nhánh: Đông Sài Gòn




GIỚI THIỆU DỊCH VỤ MÁY CHỦ RIÊNG – DEDICATED SERVER
Dịch vụ thuê máy chủ dùng riêng độc lập dành cho những Website lớn, hoạt động cung cấp thông tin, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, làm dịch vụ Hosting, cần nhu cầu trao đổi dữ liệu lớn, số người truy cập đông và ổn định cũng như bảo mật cao. 

Các đặc tính của Dedicated Server tại Công ty Nhân Hòa:

· Dedicated kết nối Internet với 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn.

· Dedicated quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm theo nhu cầu mà không bị giới hạn số lượng domain.

· Khả năng nâng cấp RAM đến 96GB

· Hỗ trợ 2 Hệ Điều Hành Windows Server 2008/2012/ Linux Fedora Core 6/7 hoặc CentOS

· Full Root Access với Linux Server, Full Administrator Access với Windows Server.

· Miễn phí cài đặt (setup)

· Reboot server miễn phí

· Máy chủ đặt tại các datacenter uy tín VDC - FPT đảm bảo việc truy nhập rất nhanh và ổn định.

· Hỗ trợ khách hàng trực tuyến và đường dây nóng 24/7/365
Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!

Mong rằng Nhân Hòa luôn là đối tác tin cậy và lâu bền của Quý khách!
Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY PHẦN MỀM NHÂN HÒA

Tel: 1900 6680 – Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 
Website: www.nhanhoa.com – www.nhanhoa.com.vn
· Trụ sở Hà Nội: 

Địa chỉ: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (04) 7308 6680 – Fax: (04) 5626 539 – Hotline: 0968 488 825

Email: sales@nhanhoa.com 

· Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Tel: (08) 7308 6680 – Fax: (08) 8681 015 – Hotline: 0906 776 566
Email: hcmsales@nhanhoa.com
· Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng:

Địa chỉ: 118/35 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng – (0511) 730.66.80
Tel: 0511.730.66.80 – Hotline: 0932 558 616
Email: danang@nhanhoa.com.vn 
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